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Phú Thọ, ngày 2 tháng 12năm 2025

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẮP NGHE
CHĂM SÓC SẮC ĐẸP (MÃ SO: 5810404)

- Căn cú Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10/04/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà

Bình về việc đổi tên Trường Trung cấp Việt Nhật thành Trường cấp Quốc tế Phoenix;

- Căn cứ Nghị quyết số 12/04/2025 /NQ-HĐQT ngày 12/ 04/2025 của Hội đồng quán trị Công

ty cổ phần đầu tư Quốc tế về Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp

Quốc tế Phoenix;

- Căn cứ Điều lệ trường Trung cấp quy định tại Văn bản hợp nhất số 1549/VBHN-BLĐTBXH

ngày 12 tháng 04 năm 2024 của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 5828/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động

- Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành nội dung Chương trình đào tạo trung cấp nghề: Chăm sóc sắc
đẹp, Mã số: 5810404, tại trường Trung cấp Quốc tế Phoenix

Điều 2: Phòng Đào tạo, các Phòng/ Khoa chuyên môn, toàn thể cán bộ, giáo

viên và học sinh, sinh viên Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐOT, BGH (để b/c);
- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu НС
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỞNG TC QUỘC TÊ PHOENIX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 321 /QĐ-PIC ngày 12/12/2025
của Hiệu trưởng trường Trung cấp Quốc tế Phoenic)

Tên nghề: Chăm sóc sắc đẹp

Mã ngành, nghể: 5810402

Trình độ đào tạo: Trung cấp
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung
cấp trở lên, có đủ sức khỏe để học tập. Học sinh tốt nghiệp THCS phải học bố sung
các môn văn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh tốt nghiệp trung
cấp trở lên được miễn các môn học chung.
Thời gian đào tạo: 02 năm

1. Giới thiệu chương trình/ mô tả ngành, nghề đào tạo

Nghề Chăm sóc sắc đẹp là một lĩnh vực chuyên môn tập trung vào việc nâng cao vẻ đẹp
và sự tự tin của con người thông qua các dịch vụ và sản phẩm làm đẹp. Đây là một ngành
nghề không ngừng phát triển, thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt trong bội cảnh
xã hội ngày càng chú trọng đến hình ảnh và sức khỏe. Các lĩnh vực chính trong nghề chăm

sóc sắc đẹp: Chăm sóc da, Trang điêm, Chăm sóc móng, chăm sóc tóc, massage bâm huyệt.

Học sinh học xong trung cấp nghề Chăm sóc sắc đẹp có cơ hội làm kỹ thuật viên từ
các spa, thẩm mỹ viện, đến làm việc tự do hoặc mở cơ sở kinh doanh riêng. Với sự phát
triển của xã hội và nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ làm đẹp, đây là lĩnh vực hứa hẹn
mang lại những tiểm năng lớn cho những người yêu thích công việc này.

Nghề Chăm sóc sắc đẹp không chỉ mang lại lợi nhuận kinh tề mà còn góp phân tạo ra
giá trị tỉnh thân cho khách hàng. Người hành nghê không chỉ là những nghệ nhân mà còn

là những người mang đến sự tự tin và niềm hạnh phúc cho người khác.

2. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Sau khi học xong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp nghề Chăm sóc sắc đẹp, người
học: có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành/ nghê; có đạo đức
và lương tâm nghê nghiệp; có thái độ hợp tác với đông nghiệp, tôn trọng pháp luật và các

quy định tại nơi làm việc. Ngoài ra, cân phải thường xuyên học tập đê nâng cao khả năng
giao tiếp, trình độ ngoại ngữ, mở rộng kiến thức xã hội; rèn luyện tính cẩn thận, chỉ tiết, rõ
ràng; Xây dựng ý thức nghề và sự say mê nghề.
1.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:
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-

a. Về kiến thức:

- Mô tả được vị trí, vai trò của nghể Chăm sóc sắc đẹp và đặc trưng của hoạt động Chăm

sóc sắc đẹp;
Mô tả được hoạt động của các nhiệm vụ trong dịch vụ làm đẹp, môi quan hệ giữa các

dịch vụ làm đẹp trong các spa, salon;

Trình bày được các quy trình kỹ thuật cơ bản của Chăm sóc sắc đẹp: Chăm sóc da, chăm
sóc móng, trang điểm, chăm sóc khách hàng, chăm sóc chuyên sâu về da, quy trình massage

bâm huyệt và các dịch vụ khác;
Tiếp nhận, hiểu rõ các yêu cấu phản hồi của khách hàng vê dịch vụ;
Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ, mỹ phẩm chủ yêu của các kỹ thuật trong

cơ sở chăm sóc sắc đẹp và giải thích công dụng của chúng;
- Trình bày được các nguyên tắc đảm bảo an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân
thủ các quy định về an ninh, an toàn trong cơ sở làm đẹp để nhận diện được các nguy cơ
và biện pháp phòng ngừa;

- Trình bày được các tiêu chuẩn 5 đúng tại nơi làm việc;
- Mô tả quy trình vận hành kết nối mạng tại cơ sở làm việc.

-

b. Về kỹ năng:

Phục vụ được khách hàng tại các vị trí công việc của các dịch vụ chăm sóc da;
Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc tóc;
Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc móng;

Thực hiện các kỹ thuật trang điểm thẩm mỹ theo đúng tiêu chuẩn;
Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc chuyên sâu về da;
Thực hiện các kỹ thuật massage bẩm huyệt;

Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị, mỹ phầm của cơ sở làm đẹp;
Xây dựng các kể hoạch về tiếp thị dịch vụ;
Thực hiện công việc hàng ngày và quản lý thời gian làm việc hiệu quả;
Giải quyết được các yêu cầu và tình huống trong quá trình phục vụ khách hàng;

- Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ
thông tin trong một sổ công việc chuyên môn của ngành, nghê;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong khung năng lực ngoại ngữ của Việt

Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành/nghề.
- Có đủ khả năng tham gia vào các vị trí công việc như: trực tiệp làm dịch vụ, quản lý cơ

sở kinh doanh hoặc có thể tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

* Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
- Chính trị, đạo đức:

+ Có một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến
pháp và Pháp luật của nhà nước; Các quy định về chuyên môn trong ngành làm đẹp;
+ Có hiểu biết về đường lối chủ trương của Đảng về định hướng phát triển kinh tế - xã
hội;

+ Có hiểu biết về truyển thống dân tộc, của giai cấp công nhân và đạo đức và nhân cách

của người công nhân;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm
và nghĩa vụ của người công dân: Sống và làm việc theo Hiển pháp và Pháp luật;
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+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp. Sống lành mạnh giản
dị phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc.
- Thế chất và quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để làm việc lâu dài trong các điều kiện khác nhau về không gian
và thời gian;

+ Có hiểu biết các loại hình thể dục thể thao để tham gia trong hoạt động, sinh hoạt
cộng đồng. Có sức khoẻ và ý thức bảo vệ Tổ quốc;
+ Biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc
phòng - An ninh;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, tỉnh thần cảnh giác giữ gìn bí mật cơ quan, bí mật quốc
gia. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

đẹp;
-

c. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm;

Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn;
Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản trong cơ sở làm

Quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện;
Tuân thủ các quy định về pháp luật trong kinh doanh dịch vụ làm đẹp;

Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp nghề Tạo mẫu và chăm sóc sắc
đẹp, người học có thể trực tiếp tham gia lao động nghề với các nhiệm vụ:

Nhân viên tiếp đón, chăm sóc khách hàng;
Nhân viên tư vấn chăm sóc sắc đẹp;

giờ.

Kỹ thuật viên chăm sóc da;

Kỹ thuật viên chăm sóc tóc;
Kỹ thuật viên trang điểm nghệ thuật;

Kỹ thuật viên chăm sóc móng;
Kỹ thuật viên Massage bâm huyệt;

Kỹ thuật viên các hãng mỹ phẩm chuyên ngành.

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 1650 giờ/53 tín chỉ

Sô lượng môn học, mô đun: 22

Khối lượng học tập các môn học chung: 255 giờ/11 tín chỉ
Khổi lượng học tập các môn học, mô đun chuyên môn: 1395 giờ/42 tín chỉ

Khối lượng lý thuyết: 244 giờ; Thực hành, thực tập: 1359 giờ; Kiểm tra: 47

4. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

TT Mã năng Tên năng lực
lực

I Năng lực cơ bản (năng lực chung)

1 NLCB-01
Trình bày được những kiến thức cơ bản các kỹ năng nghiệp
vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.
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